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PHỤ LỤC 2
Hướng dẫn rà soát, lập danh sách khu dân cư
chưa bảo đảm điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy


[bookmark: X279d6c72b7daeb73cb39e873118bded6dd81ad9]I. KHU DÂN CƯ CHƯA BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN VỀ GIAO THÔNG PHỤC VỤ CHỮA CHÁY
Căn cứ Mục 6.2 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD, khi rà soát, UBND cấp xã/phường kiểm tra thực tế các tuyến đường từ đường giao thông chính vào khu dân cư và các tuyến đường chính, đường nhánh, ngõ có khả năng phục vụ xe chữa cháy tiếp cận khu dân cư.
Khu dân cư được xác định là chưa bảo đảm điều kiện về giao thông phục vụ chữa cháy nếu có một hoặc nhiều nội dung sau:
1. Chiều rộng đường không bảo đảm
- Đường cho xe chữa cháy phải có chiều rộng thông thủy không nhỏ hơn 3,5 m.
- Khi rà soát, kiểm tra vị trí hẹp nhất của tuyến đường, đặc biệt tại các đoạn bị thu hẹp bởi nhà ở, tường rào, cổng, mái che, cây xanh, vật liệu xây dựng hoặc các vật cản khác. Đưa vào danh sách nếu:
+ Đường có chiều rộng dưới 3,5 m;
+ Có đoạn đường rộng dưới 3,5 m làm xe chữa cháy không thể đi qua;
+ Chiều rộng đường trên thực tế bị thu hẹp do lấn chiếm hoặc vật cản.
- Cách ghi: Nêu rõ vị trí, chiều rộng ước tính và nguyên nhân.
Ví dụ: “Ngõ vào khu dân cư rộng khoảng 2,8 m, xe chữa cháy không thể tiếp cận.”
[bookmark: chiều-rộng-đường-không-bảo-đảm]2. Chiều cao thông thủy không bảo đảm
- Tại các tuyến đường có cổng, mái che, mái vẩy, ban công hoặc kết cấu phía trên, phải bảo đảm chiều cao thông thủy để xe chữa cháy đi qua; trường hợp có kết cấu chặn phía trên, chiều cao thông thủy phải từ 4,5 m trở lên.
- Khi rà soát, kiểm tra các vị trí có nguy cơ cản trở xe chữa cháy do vật cản phía trên. Đưa vào danh sách nếu:
+ Cổng, mái che hoặc vật cản phía trên làm xe chữa cháy không thể đi qua;
+ Chiều cao thông thủy tại vị trí có kết cấu chặn phía trên dưới 4,5 m. 
+ Trường hợp không có thiết bị đo, ghi nhận hiện trạng, ước lượng chiều cao.
- Cách ghi: “Đường có cổng/mái che thấp, xe chữa cháy không thể đi qua.”
[bookmark: chiều-cao-thông-thủy-không-bảo-đảm]3. Đường bị lấn chiếm, có vật cản
- Đường phục vụ xe chữa cháy phải bảo đảm thông thoáng.
- Khi rà soát, kiểm tra các vật cản như:
+ Mái che, mái vẩy;
+ Biển quảng cáo;
+ Cây xanh;
+ Vật liệu xây dựng;
+ Hàng hóa;
+ Phương tiện thường xuyên dừng, đỗ;
+ Cổng, barie;
+ Công trình hoặc vật khác lấn chiếm đường.
- Đưa vào danh sách nếu vật cản làm thu hẹp đường hoặc cản trở xe chữa cháy tiếp cận, di chuyển.
- Cách ghi: “Đường rộng khoảng 4 m nhưng bị lấn chiếm bởi vật liệu xây dựng, chiều rộng thực tế còn khoảng 2,5 m.”
[bookmark: đường-bị-lấn-chiếm-có-vật-cản]4. Cầu, cống không bảo đảm cho xe chữa cháy
- Đường, cầu, cống trên tuyến phải bảo đảm khả năng chịu tải của xe chữa cháy.
- Khi rà soát, kiểm tra các cầu, cống, đường có dấu hiệu không bảo đảm như:
+ Cầu tạm, cầu dân sinh;
+ Cầu, cống có biển hạn chế tải trọng;
+ Mặt đường, cầu, cống bị hư hỏng, sụt lún nghiêm trọng;
+ Có thông tin của địa phương về việc cầu, cống không bảo đảm tải trọng xe chữa cháy.
- Trong quá trình khảo sát cán bộ được giao nhiệm vụ không phải tự tính toán khả năng chịu tải. Trường hợp nghi ngờ, ghi nhận hiện trạng, chụp ảnh và báo cáo cơ quan chuyên môn xác định.
- Cách ghi: “Cầu dân sinh trên tuyến có biển hạn chế tải trọng, chưa bảo đảm xe chữa cháy đi qua.”
[bookmark: cầu-cống-không-bảo-đảm-cho-xe-chữa-cháy]5. Đường có độ dốc lớn
- Theo quy định, độ dốc đường cho xe chữa cháy không quá 1:8,3, tương đương khoảng 12%.
- Khi rà soát, kiểm tra các tuyến đường có đoạn lên, xuống dốc lớn. Đưa vào danh sách nếu: 
+ Độ dốc vượt giới hạn quy định; hoặc đường dốc lớn làm xe chữa cháy khó hoặc không thể di chuyển.
+ Trường hợp không có thiết bị đo, không yêu cầu cán bộ tự tính toán; chỉ cần ghi nhận hiện trạng.
- Cách ghi: “Đường vào khu dân cư có đoạn dốc lớn khoảng 50 m, xe chữa cháy khó tiếp cận.”
[bookmark: đường-có-độ-dốc-lớn]6. Đường cụt không bảo đảm khả năng quay xe
- Đối với đường cụt có chiều dài lớn hơn 46 m, phải có bãi quay xe phù hợp cho xe chữa cháy.
- Khi rà soát, xác định:
+ Đường có phải đường cụt hay không;
+ Chiều dài đường cụt khoảng bao nhiêu;
+ Cuối đường có vị trí quay xe cho xe chữa cháy hay không.
- Đưa vào danh sách nếu: Đường cụt dài trên 46 m nhưng không có vị trí/bãi quay xe phù hợp cho xe chữa cháy.
- Cách ghi: “Đường cụt dài khoảng 80 m, cuối đường không có vị trí quay đầu cho xe chữa cháy.”
[bookmark: đường-cụt-không-bảo-đảm-khả-năng-quay-xe][bookmark: X32d106acae1a39646c9b6d236f1fe47c42f7093]7. Xe chữa cháy không thể tiếp cận toàn bộ khu dân cư
- Khi rà soát phải kiểm tra thực tế khả năng xe chữa cháy đi từ đường giao thông chính vào khu dân cư và tiếp cận các khu vực nhà ở.
- Đưa vào danh sách nếu:
+ Xe chữa cháy không vào được khu dân cư;
+ Xe chữa cháy chỉ vào được một phần khu dân cư;
+ Có các ngõ, khu vực nhà ở phía trong xe chữa cháy không thể tiếp cận;
+ Khoảng cách từ vị trí xe có thể tiếp cận đến khu vực cần chữa cháy quá xa, gây khó khăn cho việc triển khai chữa cháy.
- Cách ghi: “Xe chữa cháy chỉ tiếp cận được đầu ngõ, không vào được khu vực phía trong; chiều dài ngõ khoảng 150 m.”
[bookmark: X01ea66cbe86c21ec595c89368560f53a264ccb5]8. Tổng hợp các trường hợp chưa bảo đảm về giao thông
UBND cấp xã/phường đưa khu dân cư vào danh sách rà soát nếu có một hoặc nhiều nội dung sau:
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Đưa vào danh sách khi

	1
	Chiều rộng đường
	Có đoạn dưới 3,5 m, cản trở xe chữa cháy

	2
	Chiều cao thông thủy
	Có cổng, mái che, vật cản làm xe chữa cháy không thể đi qua hoặc không đạt yêu cầu

	3
	Thông thoáng
	Có vật cản, lấn chiếm cản trở xe chữa cháy

	4
	Cầu, cống
	Không bảo đảm hoặc có dấu hiệu không bảo đảm tải trọng xe chữa cháy

	5
	Độ dốc
	Vượt giới hạn hoặc ảnh hưởng khả năng xe chữa cháy di chuyển

	6
	Đường cụt
	Dài trên 46 m nhưng không có bãi quay xe phù hợp

	7
	Khả năng tiếp cận
	Xe chữa cháy không thể tiếp cận toàn bộ hoặc một phần khu dân cư

	8
	Các trường hợp khác
	Có bất cập thực tế làm ảnh hưởng khả năng tiếp cận, di chuyển, triển khai chữa cháy


[bookmark: X4bfbae26127ed781f25462ce02dc46b01e04c21]II. KHU DÂN CƯ CHƯA BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN VỀ NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY
- Căn cứ Mục 5.1.2 QCVN 06:2022/BXD, Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD và Mục 2.10.5 QCVN 01:2021/BXD, khi rà soát, UBND cấp xã/phường kiểm tra các nguồn nước có khả năng phục vụ chữa cháy trong và xung quanh khu dân cư.
- Nguồn nước có thể gồm: trụ nước chữa cháy, bể nước, ao, hồ, sông, kênh, mương và các nguồn nước khác có khả năng khai thác phục vụ chữa cháy.
- Khu dân cư được xác định là chưa bảo đảm điều kiện về nguồn nước phục vụ chữa cháy nếu có một hoặc nhiều trường hợp sau:
1. Không có nguồn nước phục vụ chữa cháy
- Đưa vào danh sách nếu:
+ Không có trụ nước chữa cháy;
+ Không có bể nước có thể khai thác;
+ Không có ao, hồ, sông, kênh, mương hoặc nguồn nước khác có thể khai thác phục vụ chữa cháy.
- Cách ghi: “Khu dân cư không có trụ nước chữa cháy, không có nguồn nước khác có thể khai thác phục vụ chữa cháy.”
[bookmark: không-có-nguồn-nước-phục-vụ-chữa-cháy][bookmark: X02e0422cacb47a64ed5a4c625dc15a713eb950b]2. Có nguồn nước nhưng xe chữa cháy không thể tiếp cận
- Đối với ao, hồ, sông, kênh, mương, cần kiểm tra khả năng xe chữa cháy tiếp cận vị trí lấy nước.
- Đưa vào danh sách nếu:
+ Không có đường cho xe chữa cháy đến nguồn nước;
+ Đường quá hẹp hoặc bị vật cản;
+ Không có vị trí để xe dừng, đỗ lấy nước;
+ Địa hình khu vực lấy nước không bảo đảm cho xe chữa cháy tiếp cận.
- Cách ghi: “Có ao cách khu dân cư khoảng 200 m nhưng không có đường cho xe chữa cháy tiếp cận lấy nước.”
[bookmark: Xf989f45985f018d1c3a38c75cdb6bc560d52918]3. Nguồn nước không bảo đảm khả năng khai thác
- Đưa vào danh sách nếu nguồn nước:
+ Thường xuyên cạn hoặc không có nước vào thời điểm cần thiết;
+ Bị bồi lấp, che chắn, ô nhiễm hoặc có điều kiện khác làm không thể khai thác;
+ Bể nước không có khả năng sử dụng khi xảy ra cháy;
+ Có nguồn nước nhưng không bảo đảm khả năng phục vụ chữa cháy.
- Chỉ cần ghi nhận hiện trạng thực tế, ước lượng quy mô nguồn nước (nếu có thể).
[bookmark: X3477bae0fae631b12d35888181c6d01ecc0f31d]4. Trụ nước chữa cháy hư hỏng hoặc không sử dụng được
- Kiểm tra các trụ nước chữa cháy hiện có về tình trạng:
+ Có nước hay không;
+ Có bị hư hỏng hay không;
+ Có bị che khuất, lấn chiếm hay không;
+ Có thể tiếp cận bằng xe chữa cháy hay không.
- Đưa vào danh sách nếu:
+ Trụ nước bị hư hỏng;
+ Không có nước;
+ Không sử dụng được;
+ Bị che khuất, lấn chiếm;
+ Không thể tiếp cận để lấy nước.
- Cách ghi: “Có 02 trụ nước chữa cháy nhưng đều bị hư hỏng, không sử dụng được.”
[bookmark: X2fc1972258c4db3c33bdbaa25a75a69c74dff97]5. Nguồn nước bố trí không thuận lợi cho chữa cháy
- Khi rà soát, xác định khoảng cách và khả năng tiếp cận nguồn nước.
- Đưa vào danh sách nếu:
+ Nguồn nước gần nhất ở quá xa khu dân cư;
+ Xe chữa cháy không thể tiếp cận;
+ Vị trí lấy nước không thuận lợi;
+ Việc bố trí nguồn nước không đáp ứng yêu cầu phục vụ chữa cháy.
- Cách ghi: “Nguồn nước gần nhất cách khu dân cư khoảng 700 m, xe chữa cháy khó tiếp cận.”
[bookmark: X4821576b5ee719ecbe75f4c5a538b8c4cdbc261]6. Tổng hợp các trường hợp chưa bảo đảm về nguồn nước
	STT
	Nội dung kiểm tra
	Đưa vào danh sách khi

	1
	Có nguồn nước
	Không có nguồn nước có thể khai thác

	2
	Khả năng tiếp cận
	Có nguồn nhưng xe chữa cháy không thể tiếp cận

	3
	Vị trí lấy nước
	Không có vị trí thuận lợi để lấy nước

	4
	Trụ nước
	Hư hỏng, mất nước, bị che khuất hoặc không sử dụng được

	5
	Khả năng khai thác
	Nguồn nước cạn, bị bồi lấp hoặc không thể khai thác

	6
	Vị trí, khoảng cách
	Nguồn nước quá xa hoặc bố trí không thuận lợi cho chữa cháy

	7
	Trường hợp khác
	Không đáp ứng yêu cầu phục vụ chữa cháy theo quy định


III. YÊU CẦU KHI LẬP DANH SÁCH VÀ BÁO CÁO
1. Nguyên tắc ghi nhận
- Khi phát hiện khu dân cư chưa bảo đảm, cán bộ phải ghi rõ:
Vị trí → hiện trạng → nguyên nhân → mức độ ảnh hưởng.
- Không ghi chung chung như:
+ “Giao thông không bảo đảm.”
+ “Thiếu nguồn nước.”
- Mà phải ghi cụ thể:
+ “Ngõ 15, đường X rộng khoảng 2,5 m, xe chữa cháy không thể vào.”
+ “Khu dân cư không có trụ nước chữa cháy; nguồn nước gần nhất là ao cách khoảng 700 m, không có đường cho xe chữa cháy tiếp cận.”
[bookmark: nguyên-tắc-ghi-nhận]2. Trường hợp chưa xác định được
- Trường hợp cán bộ không có đủ điều kiện xác định chính xác các thông số kỹ thuật như tải trọng cầu, độ dốc, dung tích nguồn nước hoặc các yêu cầu kỹ thuật khác thì không tự kết luận.
- Thực hiện:
Ghi nhận hiện trạng → báo cáo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định.
[bookmark: trường-hợp-chưa-xác-định-được]3. Trường hợp đã hoặc đang khắc phục
Đối với khu dân cư đã có kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa hoặc đang triển khai khắc phục, đề nghị ghi rõ tại cột “Kiến nghị, đề xuất”, gồm:
- Nội dung cần khắc phục;
- Đơn vị thực hiện;
- Tiến độ thực hiện, nếu có;
- Thời gian dự kiến hoàn thành, nếu có.
[bookmark: trường-hợp-đã-hoặc-đang-khắc-phục][bookmark: yêu-cầu-khi-lập-danh-sách-và-báo-cáo]IV. MỘT SỐ LƯU Ý
1. Chỉ thống kê các khu dân cư đang tồn tại bất cập về giao thông hoặc nguồn nước có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận, triển khai chữa cháy và phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.
2. Một khu dân cư có thể đồng thời thuộc diện chưa bảo đảm về giao thông và chưa bảo đảm về nguồn nước phục vụ chữa cháy; trường hợp này ghi nhận đầy đủ cả hai nội dung.
3. Việc rà soát phải căn cứ hiện trạng thực tế tại thời điểm khảo sát.
4. Không yêu cầu cán bộ cấp xã/phường tự nghiên cứu, phân tích toàn bộ quy chuẩn hoặc tự tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật khi không có đủ điều kiện.
5. Đối với các tiêu chí có thể xác định trực tiếp tại hiện trường như chiều rộng đường, đường cụt, vật cản, tình trạng trụ nước, khả năng xe chữa cháy tiếp cận…, cán bộ phải kiểm tra và ghi nhận cụ thể.
[bookmark: một-số-lưu-ý]6. Đối với các tiêu chí cần chuyên môn hoặc thiết bị để xác định chính xác, cán bộ chỉ ghi nhận hiện trạng và báo cáo cơ quan chuyên môn.
7. Kết quả rà soát phải bảo đảm đúng thực tế, rõ vị trí, rõ nguyên nhân, có hình ảnh minh chứng đối với các trường hợp chưa bảo đảm.

